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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of Testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,              
vật liệu thử 
Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 
The Name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng 

(nếu có) / Phạm 
vi đo 

Limit of 
quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test methods 

1. 

Thủy sản và sản 
phẩm thủy sản 

Fishery and 
fishery products 

Xác định hàm lượng Nitơ tổng 
số và protein thô. 

Determination of total Nitrogen 
and crude Protein content 

Nước mắm/fish 
sauce: 1,2 g/L 

Thủy sản/fishery:  

0.39 % 

NMKL 06:2003  

2. 

Xác định tổng số hàm lượng 
Nitơ bazơ bay hơi 

Determination of total volatile 
basic nitrogen content 

5 mg/100g TCVN 9215:2012 

3. 

Xác định hàm lượng Nitơ 
amoniac. 

Determination of nitrogen 
amonia content 

Nước mắm/fish 
sauce: 0,7 g/L 

Thủy sản/fishery: 
2,9 mg/100g 

HDPP/02 

Lần ban hành/isued 02 

(12/6/2019) 

(Ref. TCVN 
3706:1990) 

4. 
Xác định pH 

Determination of pH 
2~11 

HDPP/05 

Lần ban hành/isued 02 

(12/6/2019) 

(Ref. TCVN 
4835:2002) 

5. 

Xác định hàm lượng Nitơ phi 
protein (NPN) 

Determination of none Protein 
content (NPN) 

0,2 % 

HDPP/06 

Lần ban hành/isued 02 

(12/6/2019) 

(Ref. A.D. Woyewodal 
et al. 1986. 

Recommended 
Laboratory Methods 

for Assessment of Fish 
Quality) 

6. 
Thủy sản 

Fishery 
Xác định chỉ số Peroxit. 
Determination of Peroxide index 

0,8 meqO2/kg 

HDPP/04 

Lần ban hành/isued 02 

(12/6/2019) 

(Ref. TCVN 
6121:2010) 

Chú thích/ Note:  

NMKL: Nordic Committee Analysis on Food 

HDPP: Phương pháp do PTN xây dựng/ Laboratory developed method 

 


